UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ                                 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 8- TIẾT 60     
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           NĂM HỌC: 2017- 2018
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG                              
	           Mức độ

Lĩnh vực 

kiến thức
	  Nhận biết
	 Thông hiểu
	                Vận dụng                
	Cộng

( số câu, điểm, tỉ lệ)

	
	TL
	TL
	      Thấp
	Cao
	

	
	
	
	 TL
	 TL
	

	Từ  tượng hình, từ tượng thanh
	   
	     Đặc điểm từ tương hình , từ tượng thanh 
	Lấy ví dụ về từ  tượng hình, từ tượng thanh
	
	1

2.0đ

20%

	Câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	(Câu1a)

 1.0đ

10%
	(Câu1b)

  1.0đ

10 %
	
	

	 Câu ghép
	
	  Định nghĩa câu ghép
	Đặt câu ghép, xác định chủ ngữ-vị ngữ
	
	1

2.0đ

20%

	Câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	(Câu2a)

1.0đ

10%
	(Câu2b)

1.0đ

10%
	
	

	 Trợ từ, thán từ, tình thái từ
	  Nhận diện  từ loại 
	
	 
	
	1

1.0đ

10%

	Câu

Số điểm

Tỉ lệ
	(Câu 3)

1.0đ

10%
	
	
	
	

	-Nói giảm, nói tránh

- Nói quá
	Chỉ ra biện pháp tu từ
	
	
	
	1

1.0đ

10%

	Câu

Số điểm

Tỉ lệ
	(Câu4)

1.0đ

10%
	
	
	
	

	- Dấu hai chấm,dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép
	
	
	
	Viết đoạn văn hoàn chỉnh, có sử dụng  dấu hai chấm,dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép 
	1

4.0đ

40%

	Câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	(C âu 5)

4.0đ

40%
	

	Tổng số câu

 Tổng số điểm

  Tỉ lệ
	 2

2.0đ

20% 
	(C1a)+ (C2a)

2.0đ

20%
	(C1b)+ (C2b)

2.0đ

20%
	1

4.0đ

40%
	5

10.0đ

100%
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 Trường THCS Hùng Vương                           Tuần 15 ( Tiết 60) – Năm học: 2017-2018
  Họ và tên : …………………                              Thời gian : 45 phút

 Lớp: 8A…………………….                                       

	 ĐỀ CHÍNH THỨC


	        Điểm
	                           Lời phê của cô giáo.

	
	


Câu 1: ( 2.0 đ ):
       a.  Nêu đặc điểm của từ tượng hình , từ tượng thanh ? 
       b.  Hãy cho 5 từ tượng hình, 5 từ tượng thanh?

 Câu 2: (2.0 đ)

a. Thế nào là câu ghép? 

b. Hãy đặt một câu ghép và xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu em vừa đặt?

 Câu 3: (1.0 đ) Xác định từ loại của những từ in đậm trong các câu sau:
a. Hỡi ôi ! Súng giặc đất rền, lòng dân trời tỏ. ( Nguyễn Đình Chiểu )
b. Chính lúc này toàn thân các cậu cũng đang run run theo nhịp bước rộn ràng trong các lớp. 
              ( Thanh Tịnh )

c. Này, em không để chúng yên được à ?  (Tạ Duy Anh )
 Câu 4: ( 1.0 đ) Xác định biện pháp tu từ trong  câu văn sau : 

a. Trước kia khi bà chưa về với Thượng đế chí nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao. 
b. (An – đéc- xen )
c. Tôi nghĩ đến mấy quyển sách quý của tôi . Tôi quý chúng có lẽ còn hơn cả những ngón tay tôi.  (Nam Cao )

 Câu 5:( 4.0 đ) Viết một đoạn văn thuyết minh( chủ đề tự chọn ) trong đó có sử dụng dấu hai chấm, dấu ngặc đơn và dấu ngoặc kép.
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 Trường THCS Hùng Vương                           
                                         Đáp án:
Câu 1: ( 2.0 đ ):
       a. HS nêu được:

             - Từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ , trạng thái của sự vật .(0.5đ)

             - Từ tượng thanh là từu mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người(0.5đ) 

       b. Lấy được 5 ví dụ về từ tượng hình (0.5đ), 5 ví dụ về từ tượng thanh (0.5đ)?

 Câu 2: (2.0 đ)

a. Trả lời được:Câu ghép là câu  do hai hoặc nhiều cụm chủ vị không bao chứa nhau tạo thành. Mỗi cụm chủ vị này được gọi là một vế câu.(1.0đ)
b. HS đặt một câu ghép và xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu  vừa đặt ( 1.0đ)
 Câu 3: (1.0 đ) Xác định từ loại của những từ in đậm , đúng 01 từ ghi 0.25đ:

a.Hỡi ôi  : thán từ 
        b.Chính : trợ từ 
 c.Này: thán từ;   à  : tình thái từ.
 Câu 4: ( 1.0 đ)  HS xác định biện pháp tu từ trong  câu văn : 

a. Biện pháp nói giảm, nói tránh (0.5đ) 
b. Biện pháp nói quá (0.5 đ)
 Câu 4:( 4.0 đ)HS viết một đoạn văn  đảm bảo nội dung, hình thức, trong đó có sử dụng dấu hai chấm, dấu ngặc đơn và dấu ngoặc kép.
**********************************************************************
